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  DANG BAO CHE: Vién nén bao phim. NegsiaẢO QUÁ ÍTPÌ __ ôNGTYCổ PHẨNDƯỢCPHẨMTRUNGƯƠNG3
BAO QUAN: <<) Trysé: 16 L8Bai Hanh-MinhKhai-HiéngBang-Hai PhongNơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C FORIPHARM..... Nhà máysảnxuất:Số28-Đường351-NamSơn-AnDương-Hải Phòng

3 Phân phối độc quyền:ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG CÔNG TY TNHH BẠI BẮC
bEXA TAMTAYTREEM $611dungCongnghigp 4, KCNSàiĐồngB, LongBiên, HàNội
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Mẫu đơn hướng dẫn sử dụng thuốc:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ; |GMP-WHO
Để xa tầm tay trẻ em

 

   

FORITAKANE

[Thanh phan] Mỗi viên chứa:
Cao khô bạch quả (Extractumƒolium ginkgo sicc3$)........... 40 mg

(Tương đương 8,8 mgflavonoid toan phan)

"PH dttoe Via Gil. sce cpaccnsevswweveesercensennmacennnaansk418468 1 vién
(Tình bột ngô, Povidon K30, Magnesi stearat, HPMC, Propylen Glycol,

B6t tale, Titan dioxyd, Brown HT, Brilliant blue FCF, Erythrosin)

[Dược lực học]

Chiết xuất của Ginkgo biloba có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu:

Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo

tính chất, đường kính và nguồn gốc mô của mạch máu và tùy theo cả trương lực và tình trạng

của thành mạch, kích thích sự tiết EDRF từ nội mô. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống lại sự

co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hòa độ giãn

tĩnh mạch đáp ứng với các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng

cường sức bền mao mạch. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống phù mạch ở não lẫn ngoại

biên, che chở hàng rào máu — não và máu — võng mạc.

[Dược động học]

Ở động vật, sau khi cho uống chiết xuất của Ginkgo biloba có đánh dấu bằng C14, nghiên

cứu về sự hấp thụ và phân phối của sản phẩm cho thấy sự hấp thụ Egb nhanh và hoàn toàn. Sự

cân bằng phóng xạ vào 72 giờ sau cho thấy su thai ra trong CO; thở ra và trong nước tiểu. Đo

phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số dược động học và thời gian bán

hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút. Đỉnh phóng xạ trong máu đạt được sau 1 giờ 30 phút cho

thấy sự hấp thụ xảy ra ở phần trên của hệ tiêu hóa.

[Chỉ định]

Điều trị rối loạn mạch máu não và rối loạn mạch ngoại vi. A(

Điều trị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ù tai.

[Liều lượng và cách dùng]

- Điều trị rối loạn mạch máu não và rối loạn mạch ngoại vi: Uống 1 viên x 3 lần mỗi ngày

hoặc uống 2 viên x 2 lần mỗi ngày

- Điều trị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ù tai: Uống 1-2 viên x 3 lần mỗi ngày.

[Thận trọng]

- Dùng thuốc đúng liều lượng và cách dùng theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Do an toàn và hiệu quả của thuốc trên trẻ em chưa được đánh giá, không dùng thuốc cho trẻ

em dưới 12 tuôi.
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Siw dụng cho phụ nữ có thai va cho con bu:

Thời kỳ mang thai l

Chưa có đữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai, thận trọng khi dùng cho người

mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ đang cho con bú, thận trọng khi dùng cho

người đang cho con bú.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi dùng cho

người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thê gây đau đầu, chóng mặt.

[Chống chỉ định]

Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Người đang có xuất huyết, rối loạn đông máu

Trẻ em thiểu năng trí tuệ

Người mắc bệnh thần kinh phân liệt.

[Tác dụng phụ]

Các tác dụng phụ bao gôm đau đâu, chóng mặt, đánh trông ngực, rồi loạn tiêu hóa, rôi loạn

chảy máu, và phản ứng quá mẫn da

Thông báo cho bác sĩ nếu có bất cứphản ứngphụ nào xây ra khi dùng thuốc

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏiý kiến của Bác sĩ.

[Tương tác thuốc]
Thuốc có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu.

Không dùng với thuốc cầm máu

[Quá liều]
Chưa có báo cáo vê trường hợp quá liêu

[Đóng gói] Hộp 2 vỉ x 15 viên.

[Dạng bào chế]: Viên nén bao phim

[Đường dùng]: Đường uống

[Hạn dùng]: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

[Bảo quản] Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C

[Tiêu chuẩn] TCCS/14-15-031-Z3 TU@.CỤC TRUONG

Nhà sản xuất P. TRƯỜNG PHÒNG

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUNG JK
Tru sở: 1ó Lê Đại Hành — MinhKhai — Hồng Bàng- Hải Phòng

Nha máy sản xuất: Số 28 ~ Đường 351 - Nam Sơn — An Dương - Hải Phòng

Điện thoại: (031)3747507/Fax: (031)3823125

Phân phối độc quyên.
5 Công ty TNHH Đại Bac -

Số 11 đường Công Nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đông B, Long Biên, Hà Nội
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